
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
___________________________________________

Số:         /QĐ-UBND Long An, ngày       tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ về 

phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; 
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục 
kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 79/TTr-
SGDĐT ngày 09/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 15 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ năm 2019 (danh sách đính kèm).
Điều 2. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch duy trì bền vững và từng bước nâng cao các 
kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong thời gian tới.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng 
đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo (6 bản);
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP (Phan);
- Phòng VHXH; 
- Lưu: VT, SGDĐT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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DANH SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN
PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2019

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /01/2020 của UBND tỉnh Long An)
________________

Phổ cập giáo dục
tiểu học

Phổ cập giáo dục
trung học cơ sở Xóa mù chữ

STT
Huyện,
thị xã, 

thành phố

Phổ cập 
giáo dục 
mầm non 

trẻ 
5 tuổi

Mức 
độ 1

Mức 
độ 2

Mức 
độ 3

Mức 
độ 1

Mức 
độ 2

Mức 
độ 3

Mức 
độ 1

Mức 
độ 2

01 Tân An Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

02 Châu Thành Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

03 Tân trụ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

04 Thủ Thừa Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

05 Bến Lức Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

06 Cần Đước Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

07 Cần Giuộc Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

08 Đức Hòa Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

09 Đức Huệ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

10 Thạnh Hóa Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

11 Tân Thạnh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

12 Mộc Hóa Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

13 Kiến Tường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

14 Vĩnh Hưng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

15 Tân Hưng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Tổng cộng 15 15 15 15 15 14 3 15 13

Tỷ lệ % 100 100 100 100 100 93,33 20 100 86,67
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BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /01/2020 của UBND tỉnh Long An)
__________________

Tổng số xã, 
phường,

thị trấn đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục 

tiểu học

Tổng số xã, 
phường, thị trấn 
đạt chuẩn phổ 
cập giáo dục 

trung học cơ sở

Tổng số xã, 
phường, 
thị trấn 

đạt chuẩn 
xóa mù chữ

STT
Huyện,
thị xã, 

thành phố

Tổng số 
xã, 

phường, 
thị trấn

Tổng số 
xã, 

phường, 
thị trấn 

đạt 
chuẩn 

phổ cập 
giáo dục 

mầm 
non trẻ 
5 tuổi

Mức 
độ 1

Mức 
độ 2

Mức 
độ 3

Mức 
độ 1

Mức 
độ 2

Mức 
độ 3

Mức 
độ 1

Mức 
độ 2

01 Tân An 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14

02 Châu Thành 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

03 Tân Trụ 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11

04 Thủ Thừa 13 13 13 13 12 13 13 13 13

05 Bến Lức 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15

06 Cần Đước 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

07 Cần Giuộc 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17

08 Đức Hòa 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20

09 Đức Huệ 11 11 11 11 11 11 11 2 11 10

10 Thạnh Hóa 11 11 11 11 11 11 11 7 11 10

11 Tân Thạnh 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

12 Mộc Hóa 7 7 7 7 7 7 6 7 7

13 Kiến Tường 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8

14 Vĩnh Hưng 10 10 10 10 10 10 10 8 10 6

15 Tân Hưng 12 12 12 12 12 12 12 5 12 8

Tổng cộng 192 192 192 192 191 192 191 123 192 182

Tỷ lệ % 100 100 100 99,48 100 99,48 64,06 100 94,79
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